PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PẮK
TRƯỜNG THCS EAUY

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN
Áp dụng: ngày 06 tháng 9 năm 2021
Khối 6

	Thứ
	Môn 
	Giáo viên dạy
	Thời gian
	Ghi chú

	
Hai
	Văn
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	7h30- 8h30
	Học 60’

	
	MT
	H’ Tình
	8h45- 9h30
	Học 45’

	
	KHTN
	Nguyễn T. Ngọc Nhung
	9h45 -10h30
	Học 45’

	
Ba
	
	
	
	

	
	TD
	Trần Thị Thu Hoài
	7h30-8h30
	Học 60’

	
	GDCD
	Lê Thị Vân
	8h45-9h30’
	Học 45’

	
	Toán
	Tạ Thị Diệp
	9h40-10h40
	Học 60’

	
Tư
	
	
	
	

	
	Nhạc
	Vũ Thị Nha Trang
	7h30-8h15
	Học 45’

	
	Tin
	Trần Thị Châu Loan
	8h30-9h30
	Học 60’

	
	Anh
	Nguyễn T.Thanh Ngọc
	9h40-10h40
	Học 60’

	
Năm
	Sử
	Lê Nguyên sang
	7h30-8h15
	Học 45’

	
	Văn
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	8h20-9h40
	Học 90’

	
	Anh
	Nguyễn T. Thanh Ngọc
	9h 45-10h30
	Học 45’

	
Sáu
	
	
	
	

	
	Toán
	Tạ Thị Diệp
	7h30-9h00
	Học 90’

	
	Địa
	Chu T. Quỳnh Nhơn
	9h15-10h15
	Học 60’

	
Bảy
	
	
	
	

	
	CN
	Lê Thị Nguyên
	7h 30- 8h15’
	Học 45’

	
	KHTN
	Phạm Đình phú
	8h30- 9h30
	Học 60’

	
	KHTN
	Phạm Thị Ngọc Lân
	9h45- 10h30’
	Học 45’


                                                      
                                                              Phó Hiệu trưởng




                                                            Bùi Thị Hoa





PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PẮK
TRƯỜNG THCS EAUY


  THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN
Áp dụng: ngày 06 tháng 9 năm 2021
Khối 7

	Thứ
	Môn 
	Giáo viên dạy
	Thời gian
	Ghi chú

	
Hai 
	Văn
	Võ Huy Hùng
	7h30- 8h30
	Học 60’

	
	TD
	Láy
	    8h40- 9h30
	Học 50’

	
	Nhạc
	Vũ Thị Nha Trang
	    9h45 -10h30
	Học 45’

	
Ba  
	
	
	
	

	
	Anh
	Hoàng Tiến  An
	7h30-8h30
	Học 60’

	
	MT
	H’ Tình
	8h45-9h30’
	Học 45’

	
	Toán
	Đường Khắc Hiền
	9h40-10h40
	Học 60’

	
Tư 
	
	
	
	

	
	Địa
	Nguyễn Minh Hồng
	7h30-8h30
	Học 60’

	
	Sử
	Lê Thị Nguyên
	8h45-9h45
	Học 60’ 

	
	Anh 
	Hoàng Tiến An
	9h50-10h35
	Học 45’

	
Năm 
	
	
	
	

	
	Văn
	Võ Huy Hùng
	7h30-9h00
	Học 90’

	
	Sinh
	Nguyễn Thị Thùy
	9h15-10h
	Học 45’

	
Sáu 
	
	
	7
	

	
	Toán
	Đường Khắc Hiền
	7h30- 9h00
	Học 90’

	
	CN
	Nguyễn Minh Hồng
	9h15-10h15
	Học 60’

	
Bảy
	
	
	
	

	
	GDCD
	Lê Thị Vân
	7h30- 8h15
	Học 45’

	
	Tin
	Trần Thị Châu Loan
	8h30-9h30
	Học 60’

	
	Lý
	Nguyễn Thị Nguyệt
	9h45-10h30’
	Học 45’


                                                                 
                                                                   Phó Hiệu trưởng




[bookmark: _GoBack]                                                                                             Bùi Thị Hoa




PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PẮK
TRƯỜNG THCS EAUY

   
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN
Áp dụng: ngày 06 tháng 9 năm 2021
Khối 8

	Thứ
	Môn 
	Giáo viên dạy
	Thời gian
	Ghi chú

	Hai 
	Văn 
	Nguyễn Thị Hòa
	7h30- 8h30
	Học 60’

	
	Sinh 
	Phạm Đình Phú 
	    8h40- 9h40
	Học 60’

	
	Lý 
	Nguyễn Thị nguyệt
	    9h45 -10h30
	Học 45’

	
Ba  
	
	
	
	

	
	Anh 
	Hồ Thị Thu
	7h30-8h30
	Học 60’

	
	Hóa 
	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
	8h40-9h40
	Học 60’

	
	Địa
	Nguyễn Minh Hồng
	9h50-10h35
	Học 45’

	
Tư 
	
	
	
	

	
	Toán 
	Võ Văn Tuấn 
	7h30-8h30
	Học 60’ 

	
	Sử 
	Nguyễn Thị Hằng
	8h40-9h40
	Học 60’

	
	GDCD
	Lê Thị Vân
	9h45-10h30
	Học 45’

	
Năm 
	Văn
	Nguyễn Thị Hòa
	7h30-9h00
	Học 90’

	
	Tin
	Nguyễn Thị Nguyệt
	9h15-10h15
	Học 60’

	
	TD
	Láy
	10h 20- 11h20
	Học 60’

	
Sáu 
	
	
	
	

	
	Toán 
	Võ Văn Tuấn 
	7h30-9h00
	Học 90’

	
	Anh 
	Hồ Thị Thu
	9h15-10h15
	Học 45’

	
Bảy
	Nhạc
	Vũ Thị Nha Trang
	7h30-8h15’
	Học 45’

	
	MT
	H’ Tình
	8h20- 9h5’
	Học 45’

	
	CN
	Võ Văn Tuấn
		9h15’-10h15’
	        Học 60’


                                                                  Phó Hiệu trưởng 




                                                                  Bùi Thị Hoa 






PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PẮK
TRƯỜNG THCS EAUY

                               THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN
Áp dụng: ngày 06 tháng 9 năm 2021
Khối 9

	Thứ
	Môn 
	Giáo viên dạy
	Thời gian
	Ghi chú

	
Hai 
	Văn 
	Nguyễn Hữu Thạch
	7h30- 8h30
	Học 60’

	
	Địa
	Chu Thị Quỳnh Nhơn
	    8h40- 9h40’
	Học 60’

	
	Lý 
	Phạm Thị Ngọc Lân
	    9h45 -10h45
	Học 60’

	
Ba  
	
	
	
	

	
	Anh 
	Nguyễn Thị Thanh Ngọc
	7h30-8h30
	Học 60’

	
	   Nhạc
	Vũ Thị Nha Trang
	8h45-9h30’
	Học 45’

	
	Sử
	Nguyễn Thị Hằng
	9h45-10h30’
	Học 45’

	
Tư 
	
	
	
	

	
	Toán 
	Hoàng Thị Hồng Hải
	7h30-8h30
	Học 60’

	
	TD 
	Trần Thị Thu Hoài
	8h45-9h45
	Học 60’ 

	
	MT
	H’ Tình
	9h50-10h40
	Học 45’

	
Năm 
	
	
	
	

	
	Văn
	Nguyễn Hữu Thạch
	7h30-9h00
	Học 90’

	
	GDCD
	Lê Thị Vân
	9h15-10h
	Học 45’

	
Sáu 
	
	
	
	

	
	Toán 
	Hoàng Thị Hồng Hải
	7h30-9h00
	Học 90’

	
	Tin
	Trần Thị Châu Loan
	9h15-10h15
	Học 60’

	
Bảy
	
	
	
	

	
	Sinh
	Nguyễn Thị Thùy
	7h30- 8h30
	Học 60’

	
	Hóa 
	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
	8h45-9h45
	Học 60’

	
	CN
	Chu Thị Quỳnh Nhơn
	9h55-10h40
	Học 45’


                                                                  Phó Hiệu trưởng 





                                                                 Bùi Thị Hoa








